
ỦY BAN NHÂN DÂN 
     XÃ HỢP MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND                Hợp Minh, ngày      tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận nguyên trạng 15 đơn vị trường học thuộc 
UBND huyện Yên Thành về UBND xã Hợp Minh quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 
của tỉnh Nghệ An năm 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ/2025/NQ-QH15 ngày 19/02/2025 của 
Quốc Hội quy định về xử lý một số vấn đền liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ 
máy nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 
quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Căn cứ công văn số 68/CV-BCĐ ngày 28/5/2025 của Ban Chỉ đạo sắp 
xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương khi thực hiện mô hình 
tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Chính phủ về định hướng sắp xếp, 
tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương khi thực hiện mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Thông báo số 1868 -TB/TU  ngày 13/6/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp 
huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kết luận số 534-KL/TU ngày 26/6/2025 của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động tại các xã, phường mới và chủ trương điều chỉnh phương 
án sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm văn hoá, Thể thao và Truyền thông cấp huyện 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 
27/6/2025 về việc chuyển các trường thuộc các bậc học: Mầm non, Tiểu học và 
Trung học cơ sở về Uỷ ban nhân dân cấp xã (mới) quản lý;

Căn cứ Biên bản bàn giao giữa UBND huyện Yên Thành và UBND xã 
Hợp Minh ngày 30/6/2025 về việc chuyển giao 05 trường Mầm non, 05 trường 
Tiểu học, 05 trường THCS, về UBND xã Hợp Minh quản lý theo quy định của 
pháp luật kể từ ngày 01/7/2025.

Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa-Xã hội.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị làm việc 15 (mười lăm) đơn vị sự nghiệp Giáo dục và 
Đào tạo thuộc UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đến UBND xã Hợp 
Minh, tỉnh Nghệ An tiếp nhận và quản lý kể từ ngày 01/7/2025, cụ thể như sau:

1. Trường Mầm non Long Thành
2. Trường Mầm non Viên Thành
3. Trường Mầm non VĩnhThành
4. Trường Mầm non Sơn Thành
5. Trường Mầm non Bảo Thành
6. Trường Tiểu học Long Thành
7. Trường Tiểu học Viên Thành
8. Trường Tiểu học Vĩnh Thành
9. Trường Tiểu học Trần Can
10. Trường Tiểu học Bảo Thành
11. Trường THCS Hoàng Tá Thốn
12. Trường THCS Viên Thành 
13. Trường THCS Vĩnh Thành
14. Trường THCS Lê Doãn Nhã
15. Trường THCS Bảo Thành

(có danh sách nhân sự kèm theo)
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Trường thực hiện theo Điều lệ 

trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở.
Hiệu trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm báo cáo nguyên trạng 

về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hồ 
sơ tài liệu có liên quan cho UBND xã Hợp Minh quản lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hoá - Xã hội, 
Phòng kinh tế, Hiệu trưởng các trường: Trường Mầm non Long Thành, Trường 
Mầm non Viên Thành, Trường Mầm non Vĩnh Thành, Trường Mầm non Sơn 
Thành, Trường Mầm Bảo Thành, Trường Tiểu học Long Thành, Trường Tiểu 
học Viên Thành, Trường Tiểu học Vĩnh Thành, Trường Tiểu học Trần Can, 
Trường Tiểu học Bảo Thành, Trường THCS Hoàng Tá Thốn, Trường THCS 
Viên Thành, Trường THCS Vĩnh Thành, Trường THCS Lê Doãn Nhã, THCS 
Bảo Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 3; CHỦ TỊCH
- TT.Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.      
                                                                               

                                                                              Nguyễn Thị Phương Thảo
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DANH SÁCH
Viên chức nhân sự tiếp nhận về UBND xã Hợp Minh quản lý

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND  ngày    /7/2025 của UBND xã Hợp Minh)

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

I Trường Mầm non Long Thành

1 Nguyễn Thị Duyên Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Lê Phó Hiệu trưởng

3 Nguyễn Thị Ngư Phó Hiệu trưởng

4 Nguyễn Thị Tuệ Giáo viên

5 Nguyễn Thị Chế Giáo viên

6 Đặng Thị Hân Giáo viên

7 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

8 Nguyễn Thị Lành Giáo viên

9 Nguyễn Thị Loan Giáo viên

10 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên- TT nhà trẻ

11 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên

12 Nguyễn Thị Tú Giáo viên

13 Đặng Thị Đa Giáo viên

14 Hoàng Thị Danh Giáo viên

15 Hoàng Thị Hoài Giáo viên- TT Mẫu 
giáo

16 Nguyễn Thị Bình Giáo viên

17 Trần Thị Trang Kế toán-TT Văn 
phòng

18 Nguyễn Thị Bình Giáo viên

19 Ngô Thị Trang Giáo viên

20 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên
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STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

21 Nguyễn Thị Thuyên Giáo viên

22 Nguyễn Thị Khánh Huyền Giáo viên

23 Nguyễn Thị Linh Giáo viên

24 Hà Thị Tài Giáo viên

25 Đồng Thị Nguyệt Giáo viên- TP NT

26 Nguyễn Thị Mai Giáo viên

27 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên

28 Phạm Thị Danh Giáo viên

29 Ngô Thị Huế Giáo viên

30 Phạm Thị Thanh Huế Giáo viên

31 Lê Thị Hà Giáo viên

32 Phan Thị Lê Giáo viên

33 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

34 Vương Thị Hoài Giáo viên

35 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên

36 Nguyễn Thị Thiên Giáo viên

37 Trần Thị Phương Thảo Giáo viên

38 Hồ Thị Hoài Giáo viên

II                                    Trường Mầm non Viên Thành

1 Hồ Thị Hợi Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Tuất Phó hiệu trưởng

3 Nguyễn Thị Tố Nga Phó hiệu trưởng

4 Nguyễn Thị Yến Kế toán

5 Ngô Thị Phượng Y tế
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STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

6 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên - TTCM

7 Hồ Thị Hoa Giáo viên

8 Ngô Thị Tuyết Giáo viên

9 Bùi Thị Hà Giáo viên

10 Nguyễn Thị Hường Giáo viên

11 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên

12 Nguyễn Thị Dương Giáo viên

13 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên

14  Phan Thị Hoa Giáo viên

15 Phạm Thị Ngân Giáo viên- TPCM

16 Nguyễn Thị Cẩm Giáo viên

17 Nguyễn Thị Sinh Giáo viên

18 Phan Thị Tường Giáo viên

19 Phan Thị Quý Giáo viên

20 Nguyễn Thị Hà Giáo viên

21 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên- TTCM

22 Nguyễn Thị Chương Giáo viên

23 Trần Thị Quế Giáo viên

24 Bùi Thị Vượng Giáo viên

25 Phạm Thị Hảo Giáo viên- TPCM

26 Trần Thị Thanh Phương Giáo viên

27 Nguyễn Thị Loan Giáo viên

28 Đặng Thị Dung Giáo viên

29 Hồ Thị Thuận Giáo viên
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STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

30 Lê Thị Hạnh Giáo viên

III                            Trường Mầm non Vĩnh Thành

1 Nguyễn Thị Lan Xuân Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Nguyệt P.Hiệu trưởng

3 Vũ Thị Vinh P.Hiệu trưởng

4 Phan Thị Duyên Giáo viên

5 Nguyễn Thị Đào Giáo viên

6 Phan Thị Loan Giáo viên

7 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Hưu T10/2025

8 Trần Thị Thanh Thuỷ Giáo viên

9 Phan Thị Yến Giáo viên

10 Trần Thị Khánh Giáo viên , Tổ trưởng

11 Trần Thị Nam Giáo viên

12 Trần Thị Thơm Giáo viên

13 Nguyễn Thị Sáu Giáo viên

14 Phan Thị Duyên Giáo viên , Tổ phó

15 Trần Thị Nga Giáo viên

16 Phan Thị Thu Giáo viên

17 Phan Thị Nga Giáo viên

18  Phạm Thị Phương Giáo viên , Tổ phó

19  Nguyễn Thị Hoài La Giáo viên

20  Phan Thị Hoa Giáo viên

21  Phan Thị Hiên Giáo viên

22  Nguyễn Thị Dung Giáo viên
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STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

23  Nguyễn Thị Trang Giáo viên

24  Trần Thị Hằng Giáo viên

25 Nguyễn Thị Hòa Kế toán

26 Phan Thị Quyên Y tế

IV Trường Mầm non Sơn Thành

1 Lê Thị Nga Hiệu trưởng

2 Lê Thị Thảo Phó Hiệu trưởng

3 Phan Thị Huyền Phó Hiệu trưởng

4 Nguyễn Thị Bằng Giáo viên

5 Trần Thị Dung Giáo viên

6 Đặng Thị Duyệt Giáo viên

7 Nguyễn Thị Hà Giáo viên

8 Trần Thị Thanh Hà Giáo viên

9 Trần Thị Hân Giáo viên

10 Trần Thị Phương Giáo viên

11 Lê Thị Sáu Giáo viên

12 Nguyễn Thị Sáu Giáo viên

13 Trần Thị Thoa Giáo viên

14 Lê Thị Thuỷ Giáo viên

15 Nguyễn Thị Xoan Giáo viên

16 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên-TPCM

17 Nguyễn Thị Yến Giáo viên

18 Trần Thị Lam Giáo viên-TTCM

19 Cao Thị Tình Giáo viên- TPCM
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STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

20 Hoàng Thị Thuận Giáo viên

21 Nguyễn Thị Soa Giáo viên

22 Hoàng Thị Tuyết Giáo viên

23 Nguyễn Thị Vị Giáo viên-TTCM

24 Lê Thị Tùng Giáo viên

25 Nguyễn Thị Hương Giáo viên

26 Nguyễn Thị Linh Giáo viên

27 Nguyễn Thị Mai Giáo viên

28 Hồ Thị Tâm Giáo viên

29 Phạm Thị Tâm Giáo viên

30 Nguyễn Thị Bé Lam Kế toán-TT tổ VP

31 Tạ Thị Huế Y tế

V Trường Mầm non Bảo Thành

1 Phùng Thị Nga Châu Hiệu trưởng

2 Tô Thị Tĩnh Phó Hiệu Trưởng

3 Đặng Thị Nhã Giáo viên

4 Trần Thị Sâm Giáo viên

5 Trần Thị Hương Sâm Giáo viên

6 Nguyễn Thị Khoan Giáo viên

7 Trần Thị Truật Giáo viên

8 Ngô Thị Vân Giáo viên

9 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên+ Tổ trưởng

10 Nguyễn Thị Trầm Giáo viên

11 Nguyễn Thị Hải Giáo viên
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STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

12 Vũ Thị Hiền Giáo viên

13 Thái Thị Ngân Giáo viên+ Tổ phó 

14 Phan Thị Ly Giáo viên+ Tổ trưởng

15 Hồ Thị Bắc Giáo viên

16  Nguyễn Thị Huyền Mơ Giáo viên

17  Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

18  Trần Thị Thảo Giáo viên+ Tổ phó 

19  Hoàng Thị Hoài Thu Giáo viên

20  Bùi Bảo Trâm Giáo viên

21  Nguyễn Thị Hiên Giáo viên

22  Nguyễn Thị Xuân Giáo viên

23 Nguyễn Thị Oanh Kế Toán +Tổ Trưởng

24 Nguyễn Thị Hiền Y Tế

VI Trường Tiểu học Long Thành

1 Nguyễn Đức Cường Hiệu trưởng

2 Phan Thị Hà P.hiệu trưởng 

3 Nguyễn Thị Lý Giáo viên BC

4 Nguyễn Như Hưng Giáo viên BC

5 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên BC

6 Nguyễn Thị Chín Giáo viên BC

7 Nguyễn Thị Giáp Giáo viên BC

8 Hoàng Thị Hiền Giáo viên BC

9 Nguyễn Thị Liên Giáo viên BC

10 Hoàng Thị Lương Giáo viên BC
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STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

11 Võ Thị Kim Thành Giáo viên BC

12 Hoàng Thị Đào Giáo viên BC, Tổ 
trưởng

13 Phan Thị Bình Giáo viên BC

14 Nguyễn Văn Nam Giáo viên BC

15 Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên BC, Tổ phó

16 Phạm Thị Huệ Giáo viên BC, Tổ 
trưởng

17 Phan Thị Ngọc Hòa Giáo viên BC

18 Phan Thị Xuân Giáo viên BC

19 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên BC

20 Nguyễn Văn Lộc Giáo viên BC

21 Doãn Thị Tuyết Giáo viên BC

22 Hoàng Thị Bình Giáo viên BC

23 Phan Thị Hòa Giáo viên BC

24 Phan Thị Thương Giáo viên BC

25 Nguyễn Thị Trà Giang Giáo viên BC

26 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên BC

27 Trương Hồng Tú Giáo viên BC

28 Doãn Thị Hoài Giáo viên BC

29 Hoàng Thị Lanh Giáo viên BC

30 Trần Thị Hoài Giáo viên BC

31 Đào Thị Ánh Tuyết Giáo viên BC

32 Nguyễn Thị Quế Giáo viên BC

33 Phan Thị Lợi Giáo viên BC
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STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

34 Trần Thị Bốn Giáo viên BC

35 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên BC

36 Nguyễn Thị Hường Giáo viên BC

37 Lê Thị Nghĩa Giáo viên BC

38 Thái Thị Oanh NV kế toán

39 Đặng Thị Hà NV thiết bị,thư viện

40 Nguyễn Thị Tuyết NV y tế kiêm văn thư

VII Trường Tiểu học Viên  Thành

1 Nguyễn Thị Minh Trang Hiệu trưởng

2 Trần Thị Xinh P.Hiệu trưởng

3 Nguyễn Thị Thành Giáo viên

4 Ngô Thị Loan Giáo viên

5 Hoàng Thị Tình Giáo viên+ Tổ phó 
CM tổ 4,5

6 Nguyễn Thị Lý Giáo viên

7 Trần Thị Thanh Mai Giáo viên

8 Nguyễn Thị Dần Giáo viên

9 Võ Thị Huế Giáo viên + Tổ trưởng 
CM tổ 4,5

10 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên

11 Phạm Thị Hường Giáo viên

12 Võ Thị Hương Giáo viên

13 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

14 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

15 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Giáo viên



12

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

16 Trần Thị Thắm Giáo viên + Tổ trưởng 
CM tổ 1,2,3

17 Trần Thị Nguyệt Giáo viên + Tổ phó 
CM tổ 1,2,3

18 Đặng Thị Thi Giáo viên + Trưởng 
ban TTND

19  Nguyễn Thế Dũng Giáo viên

20 Hoàng Thị Giang Giáo viên

21 Phạm Thị Vân Giáo viên

22 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên

23 Nguyễn Thị Lương Giáo viên

24 Lê Thị Hải Giáo viên

25 Cao Thị Phượng Giáo viên

26 Trần Thị Long Giáo viên

27 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên

28 Phan Thị Nga  Nhân viên Y tế 

29 Phan Thị Liên Nhân viên thư viện- 
thiết bị

30 Trần Thị Quy Kế toán

VIII Trường Tiểu học Trần Can

1 Nguyễn Hồng Sơn Hiệu trưởng

2 Lê Thị Tâm P. Hiệu trưởng

3 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên

4 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

5 Nguyễn Thị Luân Giáo viên

6 Nguyễn Thị Khang Giáo viên
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STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

7 Trần Thị Cúc Giáo viên

8 Bùi Thị Nghĩa Giáo viên

9 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên

10 Võ Thị Vân Giáo viên

11 Nguyễn Thế Lý Giáo viên

12 Trần Thị Ngọc Anh Giáo viên

13 Nguyễn Thị Trung Hoa Giáo viên

14 Lê Thị Hằng Giáo viên

15 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên

16 Nguyễn Thị Quy Giáo viên

17 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

18 Trần Thị Thảo Giáo viên

19 Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên

20 Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên

21 Dường Thị Tân Xuân Giáo viên

22 Nguyễn Thị Liên Giáo viên

23 Nguyễn Hiền Thương Giáo viên

24 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

25 Hoàng Thị Nguyệt Ánh Văn thư

26 Nguyễn Thị Hương Thư viện

27 Phạm Trọng Chinh Y tế

IX Trường Tiểu học Bảo Thành

1 Lê Thị Thủy Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Tâm P. Hiệu trưởng
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3 Thái Thị Hoa Giáo viên

4 Đặng Thị Ngụ Giáo viên

5 Đặng Thị Thành Giáo viên

6 Võ Thị Trung Giáo viên

7 Phan Thị Nga Giáo viên

8 Lương Thị Lý Giáo viên

9 Hoàng Thị Hiền Giáo viên

10 Nguyễn Thị Lân Giáo viên

11 Trần Thị Thủy Giáo viên

12 Nguyễn Thị H.Vân Giáo viên

13 Phan Thị Hương Giáo viên

14 Phan Thị Quế Giáo viên

15 Võ Thị Hoài Thương Giáo viên

16 Nguyễn Thị Yến Giáo viên

17 Nguyễn Thị Hương Giáo viên

18 Thái Thị Mão Giáo viên

19 Trần Thị Ngọc Giáo viên

20 Nguyễn Văn Sinh Giáo viên

21 Đặng Thị Yến Giáo viên

22 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

23 Nguyễn Thị Thìn Giáo viên

24 Phan Thị Duyệt Giáo viên

25 Đặng Thị Ngoan Giáo viên

26 Trần Xuân Hiếu Giáo viên



15

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

27 Nguyễn Thị Mến Giáo viên

28 Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên

29 Hoàng Thị Hậu Giáo viên

30 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

31 Trần Thị Nga Giáo viên

32 Ngô Ngọc Thúy Giáo viên

33 Hồ Thị Ngọc Hạnh Kế toán

34 Nguyễn Thị Giang Văn thư - phục vụ

35 Đặng Thị An Y tế

X Trường THCS Hoàng Tá Thốn

1 Nguyễn Thị Hồng Vinh Hiệu trưởng

2 Nguyễn Văn Thông Phó hiệu trưởng

3 Cao Thị Thu Lương Giáo viên - TTCM

4 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

5 Ng.Thị Bích Hà Giáo viên

6 Đào Thị Phượng Giáo viên - TTCM

7 Nguyễn Văn Khởi Giáo viên

8 Đặng Thị Hoài Giáo viên

9 Ng. Thị Thanh Minh Giáo viên

10 Thái Thị Thủy Giáo viên

11 Nguyễn Thị Hương Giáo viên - TPCM

12 Thái Hữu Quý Giáo viên- 

13 Đào Thị Ngọc Thủy Giáo viên

14 Hoàng Vũ Thi Giáo viên
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15 Phan Văn Hiệp Giáo viên

16 Phan Thị Thủy Giáo viên

17 Bùi Thị Trang Nhung Giáo viên- TTCM

18 Đặng Trọng Hùng Giáo viên

19 Đồng Ánh Quân Giáo viên

20 Thái Hữu Bình Giáo viên

21 Nguyễn Thị Hải Vân Giáo viên

22 Nguyễn Thị Hà Giáo viên

23 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên

24 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

25 Trần Văn Mỹ Giáo viên

26 Trần Thị Quyên Giáo viên

27 Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên

28 Đào Thị Năm Giáo viên

29 Nguyễn Cảnh Vịnh Giáo viên

30 Hoàng Thị Diện Giáo viên

31 Hồ Thị Trang Giáo viên

32 Đặng Thị Quyết Kế toán

33 Trần Thị Hoa Thư viện, Văn 
phòng,Y tế

34 Võ Thanh Hùng Thiết bị

XI Trường THCS Viên Thành

1 Nguyễn Đăng Bình Hiệu trưởng

2 Vũ Văn Mận P.hiệu trưởng

3 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên
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4 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên

5 Trần Thị Khương Giáo viên+ Tổ phó 

6 Trần Danh Hòa Giáo viên

7 Nguyễn Xuân Sơn Giáo viên+ Tổ trưởng

8 Phan Thị Nghĩa Tình Giáo viên

9 Tạ Thị Thúy Giáo viên

10 Nguyễn Thế Trung Giáo viên

11 Nguyễn Thị Tâm
Giáo Viên + Tổ 
trưởng

12 Bùi Sỹ Mùi Giáo viên

13 Phan Thị Tình Nghĩa Giáo viên

14 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên+ Tổ phó 

15 Trần Công Hỡi Giáo viên

16 Bùi Thị Lương Giáo viên

17 Nguyễn Thị Giang Giáo viên

18 Nguyễn Vĩnh Bảo Giáo viên

19 Đặng Thị Hằng Kế toán

20 Lê Thị Hà Đông
Nhân viên thiết bị - 
Thư viện

21 Phan Thị Phương Văn thư – Y tế

22 Phạm Đức Nhạ Giáo viên

23 Trần Thị Hằng Giáo viên

24 Trần Thị Ánh Hồng Giáo viên

XII Trường THCS Vĩnh Thành

1 Trần Vĩnh Tường Hiệu trưởng
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2 Nguyễn Thị Hồng Thủy P. Hiệu trưởng

3 Trần Xuân Dũng Giáo viên

4 Phạm Thị Thu Vinh Giáo viên

5 Đặng Thị Chung Giáo viên

6 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên

7 Hoàng Thị Xuân Giáo viên

8 Nguyễn Thị Hoan Giáo viên

9 Phan Thị Hoa Giáo viên

10 Trần Thị Cúc Giáo viên

11 Nguyễn Thị Minh Giáo viên

12 Lê Thị Lân Giáo viên

13 Trần Duy Khánh Giáo viên

14 Nguyễn Thị Vỹ Giáo viên

15 Trần Minh Tuấn Giáo viên

16 Nguyễn Thị Quý Giáo viên

17 Nguyễn Thị Lý Nhân Giáo viên

18 Phan Thị Như Hoa Giáo viên

19 Nguyễn Thị Minh Giáo viên

20 Lê Thị Lân Giáo viên

21 Trần Duy Khánh Giáo viên

22 Nguyễn Thị Vỹ Giáo viên

23 Trần Minh Tuấn Giáo viên

24 Nguyễn Thị Quý Giáo viên

25 Nguyễn Thị Lý Nhân Giáo viên
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26 Phan Thị Như Hoa Thiết bị

27 Hoàng Thị Thuý Y tế Hiệp đồng 
huyện

XIII Trường THCS Lê Doãn Nhã

1 Nguyễn Trí Yên Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thanh Tùng P.hiệu trưởng

3 Lê Thị Hải Giáo viên

4 Ngô Văn Trung Giáo viên+ Tổ trưởng

5 Nguyễn Đàm Hùng Giáo viên

6  Lê Văn Thuần Giáo viên

7 Lê Thanh Sơn Giáo viên+ Tổ phó

8 Nguyễn Thị Hoè Giáo viên

9 Phan Thị Thanh Vân Giáo viên

10 Nguyễn Văn Hoè Giáo viên

11 Hoàng Thị Nga Giáo viên

12 Trần Thị Thuỷ Giáo viên+ Tổ phó

13 Nguyễn Hồng Hà Giáo viên

14 Nguyễn Thị Hương Giáo viên

15  Hà Nam Hải Giáo viên

16 Nguyễn Thi Thuỷ Giáo viên

17 Thái Hữu Sỹ Giáo viên+ Tổ trưởng

18 Bùi Thị Liên Giáo viên

19  Phan Văn Thành Giáo viên

20 Hoàng Thị Mười Giáo viên

21 Hồ Thị Hương Giang Giáo viên
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22 Đặng Thị Duyên Giáo viên

23 Doãn Thị Sen Giáo viên

24 Nguyễn Thị Sen Giáo viên

25 Nguyễn Thị Hoa Kế toán

26 Nguyễn Thi Hà Nhân viên TB

27 Nguyễn Khắc Anh Nhân viên y tế

28 Lê Thị Thanh Hà Nhân viên TV Hợp đồng

XIV Trường THCS Bảo Thành

1 Đặng Trọng Chiến  Hiệu trưởng 

2 Nguyễn ánh Tuyết  Phó Hiệu trưởng 

3 Doãn Ngọc Hợi  Giáo viên - TT 

4 Nguyễn Hồng Tuyên  Giáo viên - TT 

5 Lê Thị Hải  Giáo viên - TP 

6 Nguyễn Thị Thanh  Giáo viên - TP 

7 Phạm Thị Mỹ Tuyết  Giáo viên 

8 Trần Thị Lan Anh  Giáo viên 

9 Trần Thị Hợi  Giáo viên 

10 Phan Thị Hạnh  Giáo viên 

11 Trần Duy Quế  Giáo viên 

12 Thái Văn Thuỳ  Giáo viên 

13 Phan Thị Yến  Giáo viên 

14 Nguyễn Thị Thảo  Giáo viên 

15 Hồ Thị Kim Dung  Giáo viên 

16 Cao Thị Xuân  Giáo viên 
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17 Đặng Thị Toàn  Giáo viên 

18 Thái Thị Quyên  Giáo viên 

19 Đào Thị Bích Thảo  Giáo viên 

20 Trần Thị Thanh Thiều  Giáo viên 

21 Đặng Trọng Tuấn  Giáo viên 

22 Nguyễn Duy Bảo  Giáo viên - TPT Đội 

23 Trần Thị Bình  Giáo viên 

24 Doãn Thị Hương  Giáo viên 

25 Hồ Thị Huyền  Kế Toán 

26 Phan Thị Chương  Thiết Bị - Quỹ 

27 Nguyễn Thị Quế  Y tế 
 Nghỉ hưu từ 
01/08/2025 

28 Nguyễn Thị Bình  Thư Viện 
 Hợp đồng 
Huyện 

29  Nguyễn Thị Vân  Giáo viên 
 Hợp đồng 
trường 
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